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I. Lý thuyết (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm)

Những khẳng định sau đây đúng hay sai ? Giải thích rõ tại sao ?

1. Đúng, theo k2 Đ 143 BLDS 2005

2. Sai, theo k1 Đ 146 BLDS 2005

3. Sai, không thuộc các trường hợp của Đ 162

4. Sai, nếu trước khi bị mất năng lực hành vi dân sự họ đã lập di chúc hợp pháp thì di sản vẫn được chia theo di chúc.

5. Đúng, do bằng cử nhân cũng là vật.

6. Đúng, theo Đ 138, 257 và 258.

Câu 2: (3 điểm)

	Khác


	Tiêu chí
	Mất tích
	Chết

	
	Về tư cách chủ thể (0,5 đ)
	Tạm đình chỉ
	Chấm dứt 

	
	Quan hệ hôn nhân (0,5 đ)
	Quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại; Người vợ hoặc chồng còn lại có thể yêu cầu Tòa án cho ly hôn
	Mặc nhiên chấm dứt

	
	Về tài sản (0,5 đ)
	Tòa án xác định tài sản và người quản lý tài sản
	Tài sản được chia cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật

	
	Về các nghĩa vụ cần thanh toán (0,5 đ)
	Người quản lý tài sản thanh toán các nghĩa vụ đến hạn theo quyết định của Tòa án
	Người thừa kế thanh toán các nghĩa vụ đến hạn của người chết

	
	Về hủy bỏ quyết định (1 đ)
	Muốn chung sống trở lại thỉ vợ/chồng phải đăng ký kết hôn lại nếu đã ly hôn

Được lấy lại tài sản sau khi thanh toán chi phí quản lý
	Mặc nhiên quan hệ hôn nhân khôi phục nếu người còn lại chưa kết hôn với người mới.
Được lấy lại những tài sản hiện còn và giá trị tài sản hiện còn từ những người thừa kế


II. Bài tập (4 điểm)
1. M=N=450 tr.

M=M=H=D=900:4=225 tr

Bà B thuộc Đ 669 nên được: (1,8:6)x2/3=200 tr. Phần này được lầy từ M và N

2. Ông A có thêm số di sản là: (400:2):2=100 tr

Di sản của A: 1,9 tỷ

B=N=H=C=D=1,9 tỷ:5=380 tr

3. Bà B thuộc Đ 669 nên được: (1,8:6)x2/3=200 tr. 

M=N=C=D=1,6:4=400 tr.

C trả nợ 150 tr còn lại 250 tr

4. C và D được 1,2 tỷ

M=N=B=H=C (E,F)=D=1,2:6=200 tr.

M,N,B thuộc Đ 669 nên được (1,8tỷ:6)x2/3=200 tr. Phần của mọi người đã hưởng đủ.
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